Sản xuất lúa gạo của Thổ Nhĩ Kỳ
1. Sản xuất

Lúa được trồng tại một số vùng của Thổ Nhĩ Kỳ Marmara, Biển Đen, Aegean, Vùng Bắc Trung, Địa Trung Hải và Tây Nam, nhưng tập trung chính là các tỉnh Edirne, Samsun, Corum, Sinop, Diyarbakir và Balikesir. Về tỷ lệ, 72% lúa được trồng tại Vùng Marmara, 20% tại Vùng Biển Đen và 5% tại cùng Trung Anatolia.
Diện tích trồng lúa lúa trong cả nước đã tăng từ 70.000 ha trong những năm 2001 - 2004 lên 80.000 ha trong những năm 2004 - 2005 và 90.000 ha từ năm 2005. Trong 2 năm 2009 và 2010, diện tích gieo trồng là 100.000 ha. Diện tích năm 2011 dự kiến cũng đạt 100.000 ha.

Diện tích, năng suất và sản lượng lúa

	Năm
	Diện tích

(ha)
	Sản lượng

lúa (tấn)
	Sản lượng gạo (tấn)
	Năng suất lúa (tấn/ha)

	2004
	 70.000
	490.000
	294.000
	7,000

	2005
	 85.000
	600.000
	360.000
	7,058

	2006
	 99.100
	696.000
	418.000
	7.023

	2007
	 93.900
	648.000
	390.000
	6.900

	2008
	 99.500
	753.000
	452.000
	7,568

	2009
	100.000
	667.000
	400.000
	6,670

	2010
	100.000
	750.000
	450.000
	7,500


Nguồn: Bộ Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ có 25.000 trang trại trồng lúa và 4 tập đoàn liên hợp trồng lúa. Bandirma, Samsun, Edirne, Tekirdag và Ankara là 4 trung tâm giao dịch lúa của nước này. Niên vụ được tính từ tháng 9 đến tháng 8 năm sau.
2. Tiêu thụ

Cả nước có 104 nhà máy xay xát gạo với công nghệ hiện đại và công suất 2,28 triệu tấn/năm.

Tiêu thụ gạo bình quân đầu người khoảng 7,5 - 8 kg/người/năm. Tổng mức tiêu thụ hàng năm khoảng 540.000 - 560.000 tấn, trong khi lượng sản xuất trong nước chỉ đạt 400.000 - 450.000 tấn. Để bù đắp lượng thiếu hụt, hàng năm Thổ Nhĩ Kỳ phải nhập khẩu gạo. Tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nước Trung Đông, lượng gạo tiêu thụ trong nước thường giảm những tháng đầu năm, nhưng tăng sau tháng lễ Ramadan, bắt đầu từ tháng 8 hàng năm.
3. Xuất khẩu và nhập khẩu

Xuất khẩu gạo năm 2010 đạt mức cao kỷ lục do Ai Cập cấm xuất khẩu gạo và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước xuất khẩu gạo chính sang thị trường Trung Đông. Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhập khẩu lúa, xay xát tại Thổ Nhĩ Kỷ và xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Đông. Các nhà máy xay xát gạo hy vọng năm 2011, Trung Đông vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng của gạo Thổ Nhĩ Kỳ.
Kể từ năm 1950, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải nhập khẩu gạo để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trước năm 1980, mức nhập khẩu khoảng 30.000 tấn/năm. Từ giữa năm 1980, mức nhập khẩu đã dần tăng lên trên 200.000 tấn/năm và 400.000 tấn năm 2010. Nga và Mỹ là những nước chính xuất khẩu gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 2009, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu 243.367 tấn. Năm 2010, nhập khẩu 400.000 tấn. Hiện nay, thuế nhập khẩu lúa là 34% và gạo là 45%.
              Xuất nhập khẩu gạo của Thổ Nhĩ Kỳ

                             (tính theo niên vụ)

	Tháng
	Nhập khẩu (tấn)
	Xuất khẩu (tấn)

	
	2008
	2009
	2010
	2008
	2009
	2010

	Tháng chín
	31.486
	7.224
	14.282
	392
	182
	6.173

	Tháng mười
	7.742
	10.825
	26.654
	715
	541
	6.884

	Tháng mười một
	4.427
	10.611
	49.408
	1.795
	124
	1.727

	Tháng mười hai
	4.507
	36.434
	51.152
	2.590
	134
	11.516

	Tháng một
	3.040
	43.556
	50.493
	4.886
	140
	10.256

	Tháng hai
	2.453
	51.028
	51.377
	4.789
	77
	13.333

	Cộng
	53.655
	159.678
	243.367
	15.167
	1.198
	49.898

	Tháng ba
	9.468
	71.977
	
	899
	114
	

	Tháng tư
	13.427
	49.498
	
	3.568
	58
	

	Tháng năm
	39.202
	35.504
	
	2.556
	2.487
	

	Tháng sáu
	30.567
	59.701
	
	637
	5.639
	

	Tháng bảy
	39.001
	48.355
	
	744
	8.291
	

	Tháng tám
	24.457
	33.989
	
	302
	8.539
	

	Tổng cộng
	209.777
	458.702
	400.000
	23.873
	26.326
	80.000


                     Nguồn: Bộ Nông Nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ

Loại gạo nhập khẩu từ Mỹ chủ yếu là loại gạo giống Jupiter và Carlos. Loại gạo Jupiter đã trở nên phổ biến với người tiêu dùng sở tại vì khẩu vị phù hợp với người dân và giá cả khá cạnh tranh. Hiện nay, lượng gạo tồn kho trong nước khá lớn và mức tiêu thụ tăng không nhiều trong năm nay. Do đó, giới kinh doanh gạo lo ngại chính phủ sẽ tìm cách giảm lượng gạo nhập khẩu bằng cách sử dụng các biện pháp hàng rào phi thuế SPS. Ví dụ, Bộ Nông nghiệp có thể sẽ áp dụng quy định nghiêm ngặt để từ chối cấp phép nhập khẩu các lô thóc nhập khẩu phát hiện có chứa sâu mọt. Nước này đã tăng cường các biện pháp giám sát được công bố vào tháng 4/2011.
                                     Nhập khẩu gạo của Thổ Nhĩ Kỳ
                                                            Đơn vị: tấn

	Nước XK
	2007
	2008
	2009
	2010*

	Mỹ
	63.345
	53.268
	165.102
	99.075

	Nga
	4.331
	5.919
	81.680
	95.360

	Ai Cập
	118.258
	51.898
	56.889
	192

	Thái Lan
	2.664
	21.948
	2.016
	848

	Pakistan
	4.564
	15.541
	21.798
	3.045

	Italia
	54.432
	4.910
	29.426
	5.316

	Các nước khác
	13.959
	56.293
	101.791
	39.531

	Tổng cộng
	261.553
	209.777
	458.702
	243.367


* Số liệu tháng 9/2010 - 2/2011
Nguồn: Bộ Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ


Ngoài 2 nước Nga và Mỹ xuất khẩu gạo chính sang Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bulgaria và Romania là những nước xuất khẩu gạo hạt dài sang nước này. Năm 2010, Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ 2.575 tấn gạo, trị giá 8.241.000 USD.
Các nước nhập khẩu gạo từ Thổ Nhĩ Kỳ gồm Syria, Jordan, Sudan, Iraq và một vài nước khác. Năm 2009, Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu sang Syria 17.753 tấn, Jordan 3.668 tấn, Iraq 3.451 tấn, Sudan 621 tấn./.

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
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